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MÔN THI : MKT 251 (SA-SC) Học kỳ : 2

Thời gian : 13h30 - 22/07/2026   -   Phòng thi 501 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà G

SỐ CHỮ

1 30214155944 Hồ Sĩ Phú An MKT 251 SA K30QEC

2 28205102174 Trần Hà Anh MKT 251 SA K28KDN

3 30206655101 Phạm Lê Trâm Anh MKT 251 SA K30VTD

4 31204843780 Lê Ngọc Anh MKT 251 SA K31KKT

5 30204623621 Nguyễn Thùy Dung MKT 251 SA K30QTM

6 30204863241 Trần Nguyễn Hoàng Dung MKT 251 SA K30QTC

7 31204672491 Phạm Nguyễn Ánh Dương MKT 251 SA K31QTM

8 30205126073 Trần Ngọc Hà Giang MKT 251 SA K30QDM

9 30206628739 Phạm Hương Giang MKT 251 SA K30VTD

10 30206633409 Nguyễn Thị Hương Giang MKT 251 SA K30VTD

11 28216606929 Hồ Anh Hiếu MKT 251 SA K28VTD NỢ HP

12 30213238366 Nguyễn Thành Huân MKT 251 SA K30QEC

13 30204542842 Nguyễn Thu Huyền MKT 251 SA K30QNH

14 31214649117 Hồ Anh Khôi MKT 251 SA K31QTM

15 30204841832 Nguyễn Thanh Trà Linh MKT 251 SA K30QDM

16 30206628093 Nguyễn Thuỳ Linh MKT 251 SA K30VTD

17 31204664996 Trần Thị Ngọc Linh MKT 251 SA K31QDM

18 30206621458 Nguyễn Thị Kim Loan MKT 251 SA K30VTD

19 30214653699 Lê Khắc Minh MKT 251 SA K30QTM

20 30208256328 Bùi Thị Ngọc Ngạn MKT 251 SA K30VTD

21 30204626386 Hồ Thảo Nguyên MKT 251 SA K30VTD

22 30216651979 Nguyễn Ngọc Phúc MKT 251 SA K30VTD NỢ HP
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2/4

MÔN THI : MKT 251 (SA-SC) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tiếp Thị Căn Bản * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 13h30 - 22/07/2026   -   Phòng thi 502 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà G

SỐ CHỮ

1 30206626089 Võ Ngọc Diễm Quỳnh MKT 251 SA K30VTD

2 28204605886 Trần Mạnh Phước Tâm MKT 251 SA K28QTM

3 31216676832 Lê Hồ Thanh Thắng MKT 251 SA K31VTD

4 31200460144 Đoàn Thị Phương Thảo MKT 251 SA K31QTM

5 30206649061 Phan Thị Ánh Thi MKT 251 SA K30VTD

6 30204755919 Phan Nguyễn Thanh Thư MKT 251 SA K30QTD NỢ HP

7 30216646305 Nguyễn Trí Thức MKT 251 SA K30VTD NỢ HP

8 30206647781 Nguyễn Võ Phương Thuỳ MKT 251 SA K30VTD

9 30216652235 Nguyễn Trung Tiến MKT 251 SA K30VTD NỢ HP

10 30206639344 Đỗ Mai Thùy Trâm MKT 251 SA K30VTD

11 31204543492 Nguyễn Yến Trang MKT 251 SA K31QLC

12 31204659838 Trần Thị Mai Trúc MKT 251 SA K31QEC

13 30206554838 Lê Thị Thanh Vân MKT 251 SA K30VQC

14 31211136389 Nguyễn Hoàng Việt MKT 251 SA K31CMU-TTT

15 30204950896 Nguyễn Thị Tường Vy MKT 251 SA K30KDN

16 30206655368 Nguyễn Hoàng TườngVy MKT 251 SA K30VTD

17 30206127073 Văn Thị Minh Anh MKT 251 SC K30VQC

18 30206147830 Vũ Hoàng Trâm Anh MKT 251 SC K30VQC

19 30206155385 Nguyễn Đoàn Mai Anh MKT 251 SC K30VQC

20 30216159743 Nguyễn Đình Gia Bảo MKT 251 SC K30VQC
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MÔN THI : MKT 251 (SA-SC) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tiếp Thị Căn Bản * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 13h30 - 22/07/2026   -   Phòng thi 503 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà G

SỐ CHỮ

1 30206622376 Nguyễn Thị Yến Chi MKT 251 SC K30VTD

2 31204976417 Phan Thị Thu Diễm MKT 251 SC K31QNH

3 30206655138 Nguyễn Huỳnh Thu Giàu MKT 251 SC K30VTD

4 28216606174 Trần Văn Hải MKT 251 SC K28VTD

5 30216623269 Trần Quang Hào MKT 251 SC K30VTD

6 30216648248 Nguyễn Thanh Hậu MKT 251 SC K30VTD

7 30216623594 Trần Nam Khánh MKT 251 SC K30VTD

8 30206123087 Nguyễn Hoàng Hiếu Kiên MKT 251 SC K30VTD

9 30206152229 Trần Khánh Linh MKT 251 SC K30VQC

10 31204363640 Trịnh Phạm Ly Na MKT 251 SC K31QTH

11 30204853656 Hồ Nguyễn Bảo Ngọc MKT 251 SC K30QTC

12 30214125674 Hoàng Minh Nhật MKT 251 SC K30QEC

13 30206622378 Nguyễn Thị Yến Nhi MKT 251 SC K30VTD

14 31206241131 Nguyễn Ngọc Quỳnh Nhi MKT 251 SC K31NAT

15 30206143261 Trần Đoàn Hoàng Ny MKT 251 SC K30VQC

16 30206152571 Nguyễn Thị Hồng Phúc MKT 251 SC K30VQC

17 26212134245 Đoàn Phạm Minh Quân MKT 251 SC K27QTH

18 30214860529 Trần Vinh Quang MKT 251 SC K30QNH

19 30214626981 Võ Văn Quyền MKT 251 SC K30QDM

20 30206623990 Nguyễn Võ Nhật Quỳnh MKT 251 SC K30VTD
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MÔN THI : MKT 251 (SA-SC) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tiếp Thị Căn Bản * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 13h30 - 22/07/2026   -   Phòng thi 504 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà G

SỐ CHỮ

1 30206651826 Dương Thúy Quỳnh MKT 251 SC K30VTD

2 30206655292 Phan Thị Diễm Quỳnh MKT 251 SC K30VTD

3 30206164667 Vũ Nguyễn Minh Tâm MKT 251 SC K30VQC

4 30214542739 Trần Nhật Tân MKT 251 SC K31QLC

5 30216632838 Nguyễn Hữu Thắng MKT 251 SC K30VTD

6 30206642880 Trần Thị Thanh Thảo MKT 251 SC K30VTD

7 30204841338 Trần Thị Anh Thư MKT 251 SC K30QNH

8 30205251353 Trương Y Anh Thư MKT 251 SC K30VTD

9 28209433209 Phạm Thị Như Thủy MKT 251 SC K28KDN

10 28211154067 Nguyễn Khánh Toàn MKT 251 SC K30KKT

11 30204653157 Nguyễn Ngọc Bảo Trân MKT 251 SC K31QDM

12 31204171901 Hồ Bảo Trân MKT 251 SC K31QEC

13 31204675590 Cai Thái Hoàng Trân MKT 251 SC K31QEC

14 30204650259 Bùi Thu Trang MKT 251 SC K30QDM

15 30206631114 Nguyễn Thị Phương Trinh MKT 251 SC K30VTD

16 28204803652 Phạm Trần Truyền MKT 251 SC K28QTM

17 30206655350 Lưu Thị Thanh Tú MKT 251 SC K30VTD

18 31206557623 Hoàng Cẩm Tú MKT 251 SC K31NAT

19 31214857791 Đào Võ Thái Tuấn MKT 251 SC K31PSU-QNH

20 30204655862 Trần Thị Hà Vi MKT 251 SC K30QDM
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